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KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: TOÁN, LỚP 6 ( Bộ sách Chân trời sáng tạo)
(Năm học: 2023 – 2024)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
a.Số tiết học/tuần:
	Cả năm
	Số tuần 35
	Số tiết

	
	
	Tổng số tiết 140
	Số học (80 tiết)
	Hình học (40 tiết)
	Xác suất thống kê (20 tiết)

	HKI
	18
	72
	47 tiết
	13 tiết
	12 tiết

	
	
	
	5tuần x 4 tiết = 20 tiết
	6 tuần x 2 tiết =  12 tiết
	6 tuần x 2 tiết/tuần =12 tiết

	
	
	
	1 tuần  x 3 tiết = 3 tiết
	1 tuần x 1 tiết = 1 tiết
	

	
	
	
	12 tuần x 2 tiết = 3tiết
	
	

	HKII
	17
	68
	33 tiết
	27 tiết
	8 tiết

	
	
	
	1 tuần x 4 tiết = 4tiết
	11 tuần x 2 tiết = 22 tiết
	1 tuần x 2 tiết = 2 tiết

	
	
	
	2 tuần x 3 tiết = 6tiết
	5 tuần x 1 tiết = 5 tiết
	2 tuần x 3 tiết = 6 tiết

	
	
	
	11 tuần x2 tiết =22tiết
	
	

	
	
	
	1 tuần x 1 tiết= 1tiết
	
	



b. Kế hoạch kiểm tra:
	 HỌC KỲ
	SỐ TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM

	
	
	ĐGTX
	ĐGGK
	ĐGCK

	I
	18
	4
	1
	1

	II
	17
	4
	1
	1



1.1. Số học 
HỌC KỲ  I
(5 tuần x 4 tiết/tuần + 1 tuần x 3 tiết/tuần + 12 tuần x2 tiết/tuần = 47 tiết )
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự 
tiết (3)
	Thời điểm
(4)
	Thiết bị dạy học

(5)
	Địa điểm 
dạy học
(6)
	Ghi chú

(7)

	CHƯƠNG I: SỐ TỰ NHIÊN 

	1
	§1. Tập hợp. Tập hợp của phần tử
	02
	1
	1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	2
	
	
	2
	1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	3
	§2. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.
	01

	3
	1
	Thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập, tranh ảnh có số La Mã
	Lớp học
	

	4
	§3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
	01
	4
	1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	5
	§4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
	02
	5
	   2
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	6
	
	
	6
	   2
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	7
	§5.Thứ tự thực hiện các phép tính
	01
	7
	2
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	8
	§6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
	02
	8
	2
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	9
	
	
	9
	3
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	10
	§7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	01
	10
	3
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	11
	§8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
	01
	11
	3
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	12
	§9. Ước và Bội
	02
	12
	3
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	13
	
	
	13
	4
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	14
	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
	02
	14
	4
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	15
	
	
	15
	4
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	16
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	01
	16
	4
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	17
	Ước chung. Ước chung lớn nhất
	
02

	17
	5
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	18
	
	
	18
	5
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	19
	Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
	02
	19
	6
	Bảng phụ, phiếu học tập, bảng số nguyên tố.
	Lớp học
	

	20
	
	
	20
	6
	Bảng phụ, phiếu học tập, bảng số nguyên tố.
	Lớp học
	

	21
	§8. Hoạt động thực hành trải nghiệm
	01
	21
	7
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	22
	Ôn tập chương I
	01
	22
	7
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	23
	Ôn tập giữa kì I
	02
	23
	8
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	24
	
	
	24
	8
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	25
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	02
	25
	9
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	26
	
	
	26
	9
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	Chương 2: SỐ NGUYÊN

	27
	§1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
	02
	27
	10
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	28
	
	
	28
	10
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	29
	§2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
	01
	29
	11
	Bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu về lịch sử Can chi 
	Lớp học
	

	30
	
§3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
	
06

	30
	11
	Bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu về lịch sử Can chi
	Lớp học
	

	31
	
	
	31
	11
	Bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu về lịch sử Can chi
	Lớp học
	

	32
	
	
	32
	12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. Bảng phụ
	Lớp học
	

	33
	
	
	33
	12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	34
	
	
	34
	13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	35
	
	
	35
	13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	36
	§4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
	
06
	36
	14
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	37
	
	
	37
	14
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	38
	
	
	38
	15
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	39
	
	
	39
	15
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	40
	
	
	40
	16
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	41
	
	
	41
	16
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	42
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên
	01
	42
	17
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	43
	Ôn tập chương II
	02
	43
	17
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	44
	
	
	44
	18
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	45
	Ôn tập cuối học kỳ I
	01
	45
	18
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	46
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	02
	46
	18
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	47
	
	
	47
	18
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	
HỌC KỲ II
(1 tuần x 4 tiết/tuần + 2 tuần x 3 tiết/tuần + 11 tuần x2 tiết/tuần + 1 tuần x 1 tiết= 33 tiết )

	48
	§1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
	02
	48
	19
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	49
	
	
	49
	19
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	50
	§2. Tính chất cơ bản của phân số
	02
	50
	20
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	51
	
	
	51
	20
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	52
	§ 3. So sánh phân số
	02

	52
	21
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	53
	
	
	53
	21
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	54
	§4. Phép cộng và phép trừ phân số
	 02
	54
	    22
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	55
	
	
	55
	22
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	56
	§5. Phép nhân và phép chia phân số
	02

	56
	23
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	57
	
	
	57
	23
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	58
	§6. Giá trị phân số của một số
	02
	58
	24
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	59
	
	
	59
	24
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	60
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm    

	02
	60
	25
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	61
	Ôn tập giữa kì II
	01
	61
	25
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	62
	Kiểm tra giữa học kì II
	   02
	62
	26
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	63
	
	
	63
	26
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	64
	  §7. Hỗn số
	   02
	    64
	27
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	65
	
	
	65
	27
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	66
	Ôn tập chương V
	01
	66
	27
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	CHƯƠNG VI. SỐ THẬP PHÂN 

	67
	§1. Số thập phân
	02
	67
	28
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	68
	
	
	68
	28
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	69
	§2. Các phép tính với số thập phân
	01
	   69
	29
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	70
	§3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
	01
	70
	29
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	71
	§4. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	01
	71
	30
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	72
	§5. Bài toán về tỉ số phần trăm
	02
	72
	30
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	73
	
	
	73
	30
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	74
	§6. Hoạt động thực hành trải nghiệm
	01
	74
	31
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	75
	Ôn tập chương VI
	02
	75
	31
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	76
	
	
	76
	32
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	77
	Ôn tập cuối học kỳ II
	
02
	77
	34
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	78
	
	
	78
	34
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ.
	Lớp học
	

	79
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	02
	79
	34
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	80
	
	
	80
	34
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	




1.2 Hình học
HỌC KỲ I
(6 tuần x 2 tiết/tuần + 1tuần x 1 tiết/tuần = 13 tiết)
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Thiết bị dạy học

(5)
	Địa điểm
 dạy học
(6)
	Ghi chú

(7)

	CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN 

	1
	§1. Hình vuông. Tam giác đều.  Lục giác đều
	03
	
1
	5
	6 tam giác đều x 6 bộ, 3 hình thang cân x 6 bộ, 12 que xếp hình x 6 bộ, thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	2
	
	
	
2
	5
	6 tam giác đều x 6 bộ, 3 hình thang cân x 6 bộ, 12 que xếp hình x 6 bộ, thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	3
	
	
	
3
	6
	6 tam giác đều x 6 bộ, 3 hình thang cân x 6 bộ, 12 que xếp hình x 6 bộ, thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học
	

	4
	




§2. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
	


04
	4
	6
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu, Êke
	Lớp học
	

	5
	
	
	5
	7
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu, Êke
	Lớp học
	

	6
	
	
	6
	7
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu, Êke
	Lớp học
	

	7
	
	
	7
	8
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu, Êke
	Lớp học
	

	
8
	
Ôn tập giữa học kỳ I

	01
	    8
	8
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu, Êke
	Lớp học
	

	9
	Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	02
	9
	9
	Máy chiếu, thước thẳng
	
	

	10
	
	
	10
	9
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, tranh hoặc máy chiếu
	Lớp học
	

	11
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	01
	11
	10
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, mô hình hình thang cân.
	Lớp học
	

	12
	Ôn tập chương III
	02
	12
	10
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, mô hình hình thang cân.
	Lớp học
	

	13
	
	
	13
	11
	Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phiếu học tập, mô hình hình thang cân.
	Lớp học
	

	

HỌC KÌ II
( 11 tuần x 2 tiết/tuần + 5 tuần x 1 tiết/ tuần = 27 tiết)


	14
	§1. Hình có trục đối xứng
	02
	14

	19
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	15
	
	
	15
	19
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	16
	§2. Hình có tâm đối xứng
	02
	16
	20
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	17
	
	
	17
	20
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập, 
	Lớp học
	

	18
	§3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên
	01
	18
	21
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	19
	§4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	01
	19
	21
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	20
	Bài tập cuối chương III
	02
	20
	22
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	21
	
	
	21
	22
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	CHƯƠNG VIII. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

	22
	§1. Điểm. đường thẳng
	02
	22
	23
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	23
	
	
	23
	23
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	24
	§2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.


	02

	24
	24
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	25
	
	
	25
	24
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	26
	

§3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
	03
	26
	25
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	27
	
	
	27
	25
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	28
	
	
	28
	26
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	29
	§4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	02
	29
	26
	Máy tính, máy chiếu, thước thẳng, bảng phụ, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	30
	
	
	30
	27
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	31
	§5. Trung điểm của đoạn thẳng
	02
	31
	28
	Thước thẳng, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	32
	
	
	32
	28
	Thước thẳng, máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	

	33
	
§6. Góc
	   02
	33
	29
	Thước thẳng, ê ke, thước đo góc, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	34
	
	
	34
	29
	Thước thẳng, ê ke, thước đo góc, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	35
	



§7. Số đo góc. Các góc đặc biệt



	

03



	35
	30
	Thước thẳng, ê ke, thước đo góc, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	36
	
	
	36
	30
	Thước thẳng, ê ke, thước đo góc, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	37
	
	
	37
	31
	Thước thẳng, ê ke, thước đo góc, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Lớp học
	

	38
	
Ôn tập chương VIII
	01
	
38

	32
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng nhóm
	Lớp học
	

	39
	Ôn tập cuối kì II
	01
	39
	33
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng nhóm
	Lớp học
	

	40
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm

	01
	40
	35
	6 bộ thực hành gồm: Thước cuộn, thước dây,cọc tiêu, quả dọi.
	Sân trường
	



1.3. Xác suất. Thống kê 
HỌC KỲ I
(6 tuần x 2 tiết/tuần =12 tiết)
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Thiết bị dạy học

(5)
	Địa điểm
 dạy học
(6)
	Ghi chú

(7)

	CHƯƠNG I. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

	1
	§1. Thu thập và phân loại dữ liệu
	02
	1
	12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	2
	
	
	2
	12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	3
	§2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng
	02
	3
	13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	4
	
	
	4
	13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	5
	§3. Biểu đồ tranh
	02
	5
	14
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	6
	
	
	6
	14
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	7
	§4. Biểu đồ cột – Biểu đồ kép
	02
	7
	15
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	8
	
	
	8
	15
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học

Lớp học
	

	9
	§5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
	01
	
9
	16
	
	
	

	10
	    Ôn tập chương 4

	02

	10
	16
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	11
	
	
	11
	17
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	12
	Ôn tập cuối học kì I
	01
	12
	17
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
HỌC KÌ II
(1 tuần x 2 tiết/tuần + 2 tuần x 3 tiết/ tuần = 8 tiết)

	13
	§1. Phép thử nghiệm. Sự kiện.
	02
	13
	32
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	14
	
	
	14
	32
	
	
	

	15
	§2. Xác suất thực nghiệm
	02
	15
	33
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	16
	
	
	16
	33
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	17
	§3. Hoạt động thực hành trải nghiệm
	01
	17
	33
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	18
	Ôn tập cuối chương 9
	02
	18
	35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	19
	
	
	19
	35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	

	20
	Ôn tập cuối học kì II
	01
	20
	35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Lớp học
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)
· Phụ đạo học sinh môn Toán 6, Toán 8.
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